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CÔNG BÁO/Số 1257 + 1258/Ngày 30-12-2015


 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc với tổ chức nhân đạo. Việc tiếp xúc,
thăm gặp có thể mời đại diện của cơ quan ngoại giao Việt Nam hoặc đại diện Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam cùng tham dự.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Điều 23. Kỷ luật người bị tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ

1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ,
chế độ quản lý giam giữ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị kỷ luật bằng
một trong các hình thức sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Cách ly ở buồng kỷ luật từ 01 ngày đến 02 ngày và có thể bị gia hạn đến
02 ngày đối với người bị tạm giữ; cách ly ở buồng kỷ luật từ 03 ngày đến 07 ngày
và có thể bị gia hạn đến 10 ngày đối với người bị tạm giam. Thời hạn cách ly
không quá thời hạn tạm giữ, tạm giam còn lại.

2. Việc kỷ luật bằng hình thức cách ly được thực hiện nếu người bị tạm giữ,
người bị tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ
hai lần trở lên hoặc có các hành vi quy định tại khoản 5 và khoản 7 Điều 8 của
Luật này.

3. Người bị cách ly ở buồng kỷ luật nếu có hành vi chống phá quyết liệt cơ sở
giam giữ, tự sát, tự gây thương tích cho bản thân, xâm phạm tính mạng, sức khỏe
của người khác thì bị cùm một chân. Thời gian bị cùm chân do thủ trưởng cơ sở
giam giữ quyết định. Không áp dụng cùm chân đối với người bị kỷ luật là người
dưới 18 tuổi, phụ nữ, người khuyết tật nặng trở lên, người đủ 70 tuổi trở lên. Trong
thời gian bị cách ly ở buồng kỷ luật, người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị hạn
chế việc thăm gặp, gửi, nhận thư, nhận quà.

4. Việc kỷ luật và việc hạn chế thăm gặp, gửi, nhận thư, nhận quà đối với
người bị tạm giữ, người bị tạm giam do thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bằng
văn bản. Biên bản về việc vi phạm và quyết định kỷ luật được đưa vào hồ sơ quản
lý giam giữ. Nếu người bị kỷ luật có tiến bộ thì thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết
định bằng văn bản việc giảm thời hạn kỷ luật, bãi bỏ việc hạn chế thăm gặp, gửi,
nhận thư, nhận quà đối với người đó.

Điều 24. Quản lý đồ vật, tư trang, tiền, tài sản của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được đưa vào buồng tạm giữ,
buồng tạm giam đồ dùng cần thiết cho cá nhân. Đồ vật, tư trang, tiền và tài sản
khác của họ mang theo phải gửi lưu ký tại nơi quy định của cơ sở giam giữ hoặc
ủy quyền cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của họ quản lý. Những đồ vật
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